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THUYẾT MINH CHI TIẾT

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành 
Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 

————————————


Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, xây dựng dự án Nghị quyết, tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 trong thời gian qua. Ban soạn thảo đã xây dựng dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 928/2010/UBTVQH 

1. Thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa ra giải pháp về cơ chế, chính sách tài chính đối với hoạt động khai khoáng, trong đó có giải pháp: “Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, tăng thu ngân sách nhà nước”. 

 Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị nêu trên, đã yêu cầu: “Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế, khung thuế, biểu thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản với mục tiêu tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đối với các khoáng sản quan trọng, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác”. 

Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có giải pháp: “Hoàn thiện chính sách thuế, phí về khoáng sản”.
Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó có nêu: “Đối với thuế tài nguyên: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo; thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu và góp phần hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến; sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế, thuế suất và thực hiện phương pháp quản lý thu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên theo từng giai đoạn”.
2. Khắc phục những tồn tại, hạn chế về mức thuế suất thuế tài nguyên trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12

Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của mức thuế suất thuế tài nguyên hiện hành nói riêng, hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên nói chung gắn liền với thực tiễn phát triển ngành khai khoáng và mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 928/2010/UBTVQH12

Việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 cần đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định.

2. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. 
3. Đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

4. Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH và đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH thì việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên tập trung vào 3 nhóm tài nguyên là nhóm khoáng sản kim loại, nhóm khoáng sản không kim loại và nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Các nhóm tài nguyên dự kiến điều chỉnh thuế suất
a) Nhóm khoáng sản kim loại
Theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên thì nhóm khoáng sản kim loại bao gồm 13 loại, với 4 mức thuế suất là: 10% (áp dụng đối với Sắt; Bạch kim; Bạc, thiếc; Vôn-phờ-ram, ăng-ti-moan; Chì, kẽm; Đồng, Ni-ken; Cô-ban, mô-lip-đen, thủy ngân, ma-nhê, va-na-đi và khoáng sản kim loại khác), 11% (áp dụng đối với Măng-gan và Ti-tan), 12% (áp dụng đối với Nhôm và Bô-xít) và 15% (áp dụng đối với Vàng và Đất hiếm).
Để thực hiện mục tiêu không khuyến khích việc khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, cần phải điều chỉnh lại mức thuế suất của một số loại khoáng sản cho phù hợp. Cụ thể:

- Sắt: Khung thuế suất 7-20%, thuế suất hiện hành là 10%. 

Tổng trữ lượng quặng sắt khoảng 960,6 triệu tấn, trong đó trữ lượng đã thăm dò đạt 760,6 triệu tấn. Sản lượng khai thác các năm gần đây bình quân khoảng 3,5 triệu tấn tinh quặng/năm
. 

  Quặng sắt ở nước ta được sử dụng chủ yếu cho sản xuất gang, thép. Quy trình tuyển chọn, làm giàu quặng phần lớn chưa áp dụng công nghệ tiên tiến, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tới chất lượng môi trường sống của người dân xung quanh khu vực khai thác. Do nhu cầu nhập khẩu từ các nước trong khu vực (lớn nhất là Trung Quốc- nước nhập khẩu quặng sắt làm vật liệu sản xuất gang thép lớn nhất thế giới), Việt Nam đã xuất khẩu quặng sắt và tinh quặng sắt với số lượng lớn. 

Để góp phần bảo vệ nguồn quặng sắt phục vụ sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp khai thác đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ trong khai thác và chế biến quặng sắt, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sống xung quanh khu vực khai thác, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với sắt từ 10% lên 15%.

Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 320,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 106,8 tỷ đồng.

- Ti-tan: khung thuế suất 7-20%, thuế suất hiện hành là 11%.  

Tổng trữ lượng titan tính đến 2011 khoảng 650 triệu tấn tinh quặng, thuộc loại lớn trên thế giới, đủ trữ lượng để có chiến lược phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến titan
. Sản lượng khai thác bình quân là 836.381 tấn/năm.

Hiện nay, việc khai thác và xuất khẩu titan phần lớn là ở dạng tinh quặng ilmenit, rutile tự nhiên và bột Zircon, hiệu quả chưa cao, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việt Nam đã xuất khẩu tinh quặng titan với số lượng lớn, kim ngạch xuất khẩu trung bình mỗi năm đạt 66.907.250 USD/năm, đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu nhóm khoáng sản kim loại. 

Xu hướng một số nước có thăm dò, khai thác titan đều hạn chế xuất khẩu thô quặng titan (Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Nam Phi,..), có thể dẫn đến nhu cầu và giá quặng titan tăng cao trong giai đoạn tới. Do đó, để đảm bảo phục vụ nhu cầụ trong nước, hạn chế xuất khẩu thô tinh quặng và khuyến khích các doanh nghiệp khai thác đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sâu tinh quặng titan để xuất khẩu, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với titan từ 11% lên 16%.

Theo tính toán
, với mức thuế suất hiện hành là 11%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác
 là 53.532 đồng/tấn; qua rà soát, cân nhắc trong dải thuế suất từ 11% tới 16% (với mức thuế suất 17% thì lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác sẽ lỗ) thì mức thuế suất 16% là hợp lý. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (16%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 7.266 đồng/tấn.

Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 123,8 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 38,7 tỷ đồng. 

- Vàng: Khung thuế suất 9-25%, thuế suất hiện hành là 15%. 



Vàng có tổng trữ lượng khoảng 154 tấn, trong đó trữ lượng thăm dò chỉ đạt 42,7 tấn
. 



Hiện nay, công nghệ khai thác, chế biến vàng của các doanh nghiệp trong nước chưa cao, hiệu quả kinh tế đạt thấp, gây lãng phí tài nguyên và phát sinh tác động xấu về môi trường. Ngoài ra, sản lượng khai thác vàng rất khó quản lý. Do đó, để hạn chế việc khai thác tài nguyên quý hiếm với trữ lượng có hạn, khuyến khích doanh nghiệp thăm dò, khai thác vàng hiệu quả và hạn chế gây ô nhiễm môi trường, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với vàng từ 15% lên 25% (mức kịch trần). 
Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 15%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 113.008.830 đồng/kg; qua rà soát, cân nhắc trong dải thuế suất từ 15% tới 25% thì mức thuế suất 25% là hợp lý. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (25%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 57.271.532 đồng/kg.

Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 348,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 139,3 tỷ đồng.

- Vonfram: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. 


Vonfram là kim loại hiếm có tổng trữ lượng khoảng 195 ngàn tấn
. 



Với trữ lượng không nhiều, nhu cầu sử dụng vonfram trong nước trong giai đoạn tới (2015-2025) khoảng gần 1.000 tấn/năm
, để bảo vệ tài nguyên không tái tạo, khuyến khích khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đáp ứng phục vụ nhu cầu trong nước, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với vonfram từ 10% lên 18%. 

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 10%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 43.147.195 đồng/tấn; qua rà soát, cân nhắc trong dải thuế suất từ 10% tới 25% thì mức thuế suất 18% là hợp lý. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (18%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 20.495.595 đồng/tấn.
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 2,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 1 tỷ đồng.
- Antimon: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. 
Trữ lượng ước tính khoảng 67.000 tấn, hầu hết các mỏ đã được triển khai thăm dò, một số đã đưa vào khai thác (tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Nông).



Với trữ lượng không nhiều, nhu cầu sử dụng antimon trong nước trong giai đoạn tới (2015-2025) khoảng 1.980 tấn/năm
, để bảo vệ tài nguyên không tái tạo, khuyến khích khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, đáp ứng phục vụ nhu cầu trong nước, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với antimon từ 10% lên 18% (bằng mức tăng của vonfram).

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 10%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 4.669.860 đồng/tấn; qua rà soát, cân nhắc trong dải thuế suất từ 10% tới 25% thì mức thuế suất 18% là hợp lý. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (18%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 2.393.060 đồng/tấn.
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 0,7 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 0,3 tỷ đồng.
- Đồng, niken: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 10%. 


Quặng đồng ở nước ta hiện nay có trữ lượng ước tính khoảng 1.018.000 tấn, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc và Quảng Nam. Sản lượng khai thác bình quân là 84.040 tấn/năm. Như vậy, trữ lượng đồng hiện nay là không nhiều. Đồng là kim loại màu được sử dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế, là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Hiện nay, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ...) đều thiếu đồng và tinh quặng đồng. Mô hình khai thác đồng ở nước ta chủ yếu là khai thác lộ thiên kết hợp hầm lò với công nghệ khai thác chưa tiên tiến. Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu về đồng hiện nay tại Việt Nam càng ngày càng tăng cao, dự báo nhu cầu đồng đến năm 2020 sẽ tăng khoảng 156.000 tấn/năm
.


Quặng niken có trữ lượng xác định khoảng 4,5 triệu tấn, tập trung tại mỏ Niken Bản Phúc, tỉnh Sơn La, dự kiến khai thác trong 11 năm. Dự báo nhu cầu niken kim loại năm 2015 là 4,1 ngàn tấn, năm 2020 khoảng 5,3 ngàn tấn và năm 2025 có thể lên tới 6,7 ngàn tấn
. 

Như vậy, cùng với nhu cầu về đồng, niken ngày càng tăng trong khi nguồn nguyên liệu này tương đối ít trên thế giới và ngày càng giảm. Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến chế biến sâu sản phẩm từ đồng, niken đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm dần tình trạng xuất khẩu nguyên liệu và nhập khẩu sản phẩm, đề nghị tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với đồng, niken từ 10% lên 15%.

 Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 10%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 2.484.229 đồng/tấn; qua rà soát, cân nhắc trong dải thuế suất từ 10% tới 17% (với mức thuế suất 18% thì lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác sẽ lỗ) thì mức thuế suất 15% là hợp lý. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (15%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 848.662 đồng/tấn.
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 412,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 137,4 tỷ đồng.

- Đối với các loại khoáng sản kim lại khác (Măng-gan, đất hiếm, bạch kim, bạc, thiếc, chì, kẽm, nhôm, cô-ban...): Theo tính toán thì việc khai thác các loại tài nguyên này đang gặp khó khăn, không có lợi nhuận hoặc đang lỗ, do đó chưa thể tăng mức thuế suất thuế tài nguyên. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước (trong bối cảnh Chính phủ đang phải đưa ra nhiều giải pháp miễn, giảm, giãn thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh), đề nghị giữ nguyên mức thuế suất đối với các loại khoáng sản này.

- Bô-xít: Khung thuế suất 7-25%, thuế suất hiện hành là 12%. 

Hiện nay tại Việt Nam đang triển khai một số dự án khai thác bô xít là Dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng và dự án Alumin Nhân Cơ, Đăk Nông với thời gian thực hiện dự án là 30 năm. Sản lượng sản phẩm dự kiến năm 2013 là 385.875 tấn Alumin, năm 2014 là 567.000 tấn Alumin và từ năm 2015 trở đi đạt 630.000 tấn Alumin/năm. 

Theo báo cáo của Tập đoàn Than - Khoáng sản thì việc khai thác trong những năm đầu chắc chưa có hiệu quả. Hơn nữa, dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng và dự án Alumin Nhân Cơ, Đăk Nông là các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp lớn với công nghệ phức tạp, lần đầu thực hiện ở Việt Nam. Dự án được đầu tư xây dựng tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ. Tuy nhiên, đây là dự án nhạy cảm và có nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 Phương án:

Phương án 1: giữ nguyên mức thuế suất thuế tài nguyên đối với bô-xít như hiện hành (10%). 

Phương án 2: giảm mức thuế suất thuế tài nguyên đối với bô-xít từ 12% xuống 7% (mức sàn). 

Bộ Tài chính nghiêng về Phương án 1, bởi vì xu hướng chung hiện nay là điều chỉnh tăng mức thuế suất đối với các tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản kim loại, do đó việc giảm sàn mức thuế suất thuế tài nguyên đối với bô-xít (Phương án 2) là chưa phù hợp. Ngoài ra, việc giữ nguyên mức thuế suất thuế tài nguyên đối với bô-xít cũng sẽ tránh được các ý kiến khác nhau, trong khi các dự án bô-xít là dự án nhạy cảm.
b) Nhóm khoáng sản không kim loại

Theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên thì nhóm khoáng sản không kim loại bao gồm 22 loại, với nhiều mức thuế suất khác nhau, mức thuế suất thấp nhất là 3% (áp dụng đối với A-pa-tít, séc-păng-tin), mức thuế suất cao nhất là 22% (áp dụng đối với Kim cương, ru-bi, sa-phia).

Nhóm khoáng sản không kim loại đa số là nguyên liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất, đặc biệt là nguyên liệu không thể thiếu của ngành xây dựng. Hiện nay, Chính phủ đang có nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng cũng như thị trường bất động sản. Hơn nữa, hiện nay đa số các ngành khai thác khoáng sản không kim loại đều đang gặp khó khăn. Do đó, đề nghị không điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với đa số các khoáng sản không kim loại.

Riêng đối với đá, sỏi; cát; đất làm gạch thì hiện nay trong quá trình thực hiện có những vướng mắc sau:

- Đá, sỏi: Khung thuế suất đối với đá, sỏi là 5-15%, thuế suất hiện hành là 6%. Trong khi đó, khung thuế suất đối với đá nung vôi và sản xuất xi măng là 5-15%, thuế suất hiện hành là 7%. 

Theo quy định của Luật thuế tài nguyên thì người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. Khi khai thác đá bán ra, cơ sở khai thác không thể xác định được người mua đá dùng vào mục đích gì, từ đó dẫn đến phát sinh vướng mắc đặc biệt qua thanh tra, kiểm tra. Do đó, để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, đề nghị nâng mức thuế suất đối với đá, sỏi từ 6 lên 7% (bằng thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng).

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 6%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 9.228 đồng/m3. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (7%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 7.586 đồng/m3 (mức giảm lợi nhuận không nhiều).
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 334,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 47,8 tỷ đồng.

- Cát: Khung thuế suất đối với cát là 5-15%, thuế suất hiện hành là 10%. Trong khi đó, khung thuế suất đối với cát làm thủy tinh là 7-15%, thuế suất hiện hành là 11%. 

Mặc dù cát cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc phân biệt cát thông thường và cát làm thuỷ tinh là rất khó khăn. Vì vậy, để phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, đề nghị nâng mức thuế suất đối với cát từ 10 lên 11% (bằng thuế suất của cát làm thuỷ tinh).

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 10%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 31.814 đồng/m3. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (11%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 31.254 đồng/m3 (mức giảm lợi nhuận không đáng kể).
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 92,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 8,4 tỷ đồng.

- Đất làm gạch: Khung thuế suất 5-15%, thuế suất hiện hành là 7%.

Trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây dựng không nung để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than - nguồn tài nguyên không tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp như tro, xỉ, mạt đá… để sản xuất vật liệu xây không nung cũng góp phần giảm một lượng đáng kể các chất thải rắn ra môi trường. Tuy nhiên, hiện nay tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung bằng lò thủ công vẫn còn (chiếm 35 - 40% sản lượng gạch đất sét nung). Vì vậy, việc tiêu thụ vật liệu xây không nung, đặc biệt là gạch bê tông nhẹ gặp nhiều khó khăn. Lợi ích của việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung không được phát huy và không khuyến khích được đầu tư phát triển vật liệu xây không nung. 

Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể vật liệu xây dựng đến năm 2020, trong đó đưa ra lộ trình thay thế dần gạch xây dựng từ đất sét nung bằng vật liệu xây dựng không nung với tỷ lệ năm 2010 là 10-15%, năm 2015 là 20-25%, năm 2020 là 30-40% trong tổng số vật liệu xây dựng trong nước. Một trong những chính sách điều tiết của Nhà nước để thực hiện chương trình này là đánh thuế tài nguyên cao hơn đối với đất để sử dụng làm gạch đất sét nung nhằm hạn chế việc sử dụng đất. Do đó, việc tăng mức thuế suất đối với đất làm gạch là cần thiết để khuyến khích việc sử dụng gạch bằng vật liệu không nung thay cho gạch từ đất sét nung.


Tuy nhiên, gạch bằng vật liệu xây dựng không nung hiện đang trong giai đoạn đầu của lộ trình đưa vào sản xuất, thay thế gạch từ đất sét nung nên mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng trong nước, do đó để hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp đang sản xuất gạch từ đất sét nung, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận hợp lý, dần dần đầu tư và phát triển công nghệ để chuyển đổi sang sản xuất gạch bằng vật liệu không nung, đề nghị tăng thuế suất thuế tài nguyên của đất làm gạch từ 7% lên 10%.

Theo tính toán, với mức thuế suất hiện hành là 7%, lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác là 13.252 đồng/m3. Với mức thuế suất dự kiến tăng lên (10%), lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác giảm còn 11.713 đồng/m3.
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên dự kiến khoảng 28,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 8,5 tỷ đồng.

c) Nhóm nước thiên nhiên

Theo Luật thuế tài nguyên thì nhóm nước thiên nhiên được chia thành 3 nhóm là: nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, khung thuế suất 8-10% (thuế suất hiện hành là 8%); nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện, khung thuế suất 2-5% (thuế suất hiện hành là 2%); nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh, khung thuế suất 1-3% (sử dụng nước mặt), 3-8% (sử dụng nước dưới đất).

Theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 thì nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh lại được chia thành 4 nhóm nhỏ theo mục đích sử dụng với các mức thuế suất khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc xác định khối lượng nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh theo các mục đích sử dụng để tính thuế tài nguyên là khó có căn cứ xác định và trong một số trường hợp là không thể xác định được, gây khó khăn cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế cũng như việc kiểm tra kiểm soát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác. Chính vì vậy, để đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế, đề nghị chỉ tách nhóm nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh làm 2 nhóm là sử dụng để sản xuất nước sạch và sử dụng cho mục đích khác (bao gồm sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất sản phẩm, sử dụng để vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi, dùng cho hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và sử dụng cho mục đích khác). Trong đó:

+ Trường hợp sử dụng để sản xuất nước sạch: để đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân, không ảnh hưởng đến giá nước sạch hiện nay, đề nghị giữ mức thuế suất thuế tài nguyên như hiện hành là 1% nếu sử dụng nước mặt và 3% nếu sử dụng nước dưới đất.

+ Trường hợp sử dụng cho mục đích khác: để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn nước, đề nghị mức thuế suất là 3% nếu sử dụng nước mặt (mức trần) và 5% nếu sử dụng nước dưới đất (lấy theo mức trung bình hiện hành).

 Theo số liệu thì việc tăng thuế suất thuế tài nguyên đối với nước mặt lên 3% thì lợi nhuận/1đơn vị tài nguyên khai thác chỉ giảm tối đa khoảng 0,9%, số thuế phải nộp/1đơn vị tài nguyên khai thác chỉ chiếm 0,38% giá bán đối với nước sử dụng cho sản xuất và khoảng 0,83% giá bán đối với nước sử dụng cho mục đích khác.

 Đối với nước dưới đất, nếu tăng thuế suất lên 5% sẽ làm giảm lợi nhuận/1đơn vị tài nguyên khai thác khoảng 0,8%, số thuế phải nộp/1đơn vị tài nguyên khai thác chỉ chiếm 0,77% giá bán đối với nước sử dụng cho sản xuất và khoảng 1% giá bán đối với nước sử dụng cho mục đích khác. 
Như vậy, với mức thuế suất 3% nếu sử dụng nước mặt và 5% nếu sử dụng nước dưới đất thì tác động không đáng kể tới sản xuất, kinh doanh của người khai thác mà sẽ khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả hơn.
Với việc tăng mức thuế suất nêu trên, số thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng mục đích khác dự kiến khoảng 12,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 6,8 tỷ đồng.

2. Các nhóm tài nguyên không điều chỉnh thuế suất

a) Nhóm sản phẩm của rừng tự nhiên

Theo Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 thì nhóm sản phẩm rừng tự nhiên được chia làm 10 loại với thuế suất thuế tài nguyên đối với những sản phẩm chính của rừng tự nhiên là mức thuế suất trần theo khung thuế suất quy định tại Luật thuế tài nguyên như: Gỗ nhóm I (35%); gỗ nhóm II (30%); gỗ nhóm III, IV (20%); gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác (15%); củi (5%). Đối với các sản phẩm khác của rừng tự nhiên (như cành, ngọn, gốc, rễ, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô, trầm hương, kỳ nam, hồi quế, sa nhân, thảo quả và sản phẩm khác của rừng tự nhiên) thì đang được quy định ở mức sàn của khung thuế suất.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), ngành chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam là một trong những ngành có tỷ trọng xuất siêu cao so với một số ngành khác, việc quy định mức thuế suất cao đối với các sản phẩm chính (gỗ) của rừng tự nhiên như quy định hiện hành là phù hợp để bảo vệ nguồn tài nguyên của rừng tự nhiên, hạn chế xuất khẩu sản phẩm dạng thô. 

Đối các sản phẩm khác của rừng tự nhiên đang được quy định ở mức sàn của khung thuế suất thì chủ yếu là những sản phẩm khai thác nhỏ lẻ của các hộ gia đình, cá nhân, sản lượng không lớn, số thu không đáng kể, do đó, đề nghị giữ như hiện hành.

b) Nhóm hải sản tự nhiên
Luật thuế tài nguyên quy định khung thuế suất đối với nhóm hải sản tự nhiên là 1-10%, trong đó ngọc trai, bào ngư, hải sâm là từ 6-10% và hải sản tự nhiên khác là từ 1-5%. Tuy nhiên, Luật thuế tài nguyên cũng đã quy định miễn thuế đối với hải sản tự nhiên.

Việc quy định miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên hiện vẫn đang còn phù hợp, nhằm đảm bảo chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, việc khai thác, đánh bắt hải sản, nhất là đánh bắt xa bờ là lĩnh vực rủi ro lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay đời sống ngư dân hiện còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc quy định mức thuế suất đối với hải sản tự nhiên tại Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 là để đảm bảo đầy đủ các mức thuế suất theo loại tài nguyên đã được quy định tại Luật thuế tài nguyên. Do đó, đề nghị vẫn giữ như hiện hành. 


c) Nhóm yến sào thiên nhiên


Yến sào thiên nhiên là nguồn tài nguyên quý hiếm mang lại lợi ích kinh tế lớn. Luật thuế tài nguyên quy định khung thuế suất thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên là từ 10-20%, mức thuế suất cụ thể tại Nghị quyết số 928/2012/UBTVQH12 là 20% (mức trần). Với mức thuế suất trần của khung thuế suất, đối với nhóm này hiện không có vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, đề nghị giữ như hiện hành.

d) Nhóm dầu thô và khí thiên nhiên, khí than
Luật thuế tài nguyên quy định khung mức thuế suất đối với dầu thô là từ 6-40% và khí than, khí thiên nhiên là từ 1-30%.

Nghị quyết số 928/2012/UBTVQH12 đã quy định riêng biểu mức thuế suất đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than, với mức thuế suất cụ thể từ 7% đến 29% đối với dầu thô và từ 1% đến 10% đối với khí thiên nhiên, khí than.

Hiện nay, việc khai thác dầu khí thường được thực hiện theo các dự án và thường liên quan đến các dự án lớn, nhà đầu tư lớn do Chính phủ hoặc cơ quan được Chính phủ ủy quyền đứng ra ký kết hợp đồng riêng (theo các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác), trong đó mức thuế suất áp dụng đối với dầu khí cũng sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng theo Biểu thuế suất quy định. Qua tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế tài nguyên cho thấy, số thu thuế tài nguyên bình quân giai đoạn 2010-2012 từ dầu khí đạt 29.841 tỷ đồng/năm, chiếm gần 84% tổng số thu thuế tài nguyên và đang được thực hiện ổn định. Do đó, đề nghị giữ mức thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm dầu thô và khí thiên nhiên, khí than như hiện hành.

Như vậy, các loại tài nguyên cần điều chỉnh mức thuế suất bao gồm:

+ Sắt: tăng từ 10% lên 15%; 
+ Titan: tăng từ 11% lên 16%; 
+ Vàng: tăng từ 15% lên 25%; 
+ Vonfram: tăng từ 10% lên 18%; 
+ Antimon: tăng từ 10% lên 18%; 
+ Đồng, niken: tăng từ 10% lên 15%; 
+ Đất làm gạch: tăng từ 7% lên 10%; 
+ Cát: từ 10% lên 11% cho phù hợp với mức thuế suất của cát làm thủy tinh); 
+ Đá, sỏi: từ 6% lên 7% cho phù hợp với mức thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng; 
+ Nước thiên nhiên: tách nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thành 2 nhóm là dùng cho sản xuất nước sạch và cho mục đích khác. Trong đó, thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước sạch giữ như hiện hành (1% nếu sử dụng nước mặt và 3% nếu sử dụng nước dưới đất). Đối với nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác, đề nghị thuế suất 3% nếu sử dụng nước mặt và 5% nếu sử dụng nước dưới đất.

Với các mức thuế suất dự tính điều chỉnh như nêu trên thì số thu thuế tài nguyên tăng lên khoảng 508,6 tỷ đồng (với giả thiết số thu thuế của các loại tài nguyên khác không thay đổi). 

(Bảng tính toán chi tiết dự toán số thu tại Phụ lục 5 trình kèm)

3. Về hiệu lực thi hành

Bộ Tài chính đề nghị hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

 
IV. DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Dự kiến tác động của dự án Nghị quyết
Việc hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên nói chung, thuế suất thuế tài nguyên nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế; góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước; nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế, đất nước; góp phần đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế, tạo môi trường đầu tư ổn định, thực hiện chính sách ưu đãi và khuyến khích đầu tư của nhà nước; đảm bảo nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương, đầu tư bảo vệ, phục hồi môi trường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nơi khai thác, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt tại các địa phương ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Bên cạnh dự kiến những kết quả đạt được nêu trên, khi thực hiện Nghị quyết cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định như:

- Do tăng mức thuế suất một số loại khoáng sản kim loại, không kim loại, nước thiên nhiên sử dụng cho sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất nước sạch) sẽ làm tăng giá bán của sản phẩm, gây khó khăn nhất định cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, theo ước tính thì hầu hết các loại tài nguyên được điều chỉnh tăng thuế suất có tác động giảm không lớn so với lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác. Do đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh sản xuất dần dần, hoặc giảm bớt khai thác tài nguyên hoặc đầu tư đổi mới công nghệ, phương thức sản xuất để đem lại hiệu quả.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý cấp phép khai thác tài nguyên và cơ quan thuế chưa chặt chẽ; công tác quản lý khai thác tại địa phương còn bị buông lỏng; hệ thống thông tin về trữ lượng, chủng loại tài nguyên khai thác chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chính sách thuế tài nguyên nói chung và giảm hiệu quả tác động của việc điều chỉnh Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên nói riêng.

2. Các biện pháp triển khai thi hành Nghị quyết

Từ những mặt thuận lợi, khó khăn dự kiến sẽ phát sinh nêu trên, để triển khai tốt Nghị quyết này cần phải:

- Có sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng từ Trung ương xuống cơ sở, các cấp chính quyền; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể.

- Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về phân cấp, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên; các chính sách an sinh xã hội cho người dân quanh khu vực khai thác; tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở tinh luyện và chế biến khoáng sản; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên quốc gia, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích chính sách nhằm tạo sự thống nhất cao về quan điểm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên; xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về quản lý thu thuế tài nguyên để nắm bắt các thông tin về khai thác, kinh doanh tài nguyên, tác động đến môi trường do khai thác gây ra, để có những chính sách bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Trên đây là thuyết minh chi tiết dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên./.





   BỘ TÀI CHÍNH

� Báo cáo số 110/BC-TNMT ngày 15/6/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với BVMT.


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường


� Việc tính toán dựa trên cơ sở số liệu do Cục thuế các tỉnh, thành phố cung cấp trong 3 năm từ 2010 đến 2012.


� Lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác được tính bằng giá bán - giá thành - thuế tài nguyên - phí BVMT đối với khai thác khoáng sản - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (theo dự thảo do Bộ TNMT cung cấp).


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


� Báo cáo số 167/BC-CP ngày 25/6/2012 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.


� Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4/3/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025.


� Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4/3/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025.


� Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 5/6/2008 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.


� Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 5/6/2008 của Bộ Công thương  phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.





